THỜI KHÓA BIỂU HKI - LỚP 1 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Thôn 4, Đèn Pin, TâkLẻ)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	CC

Học vần

Học vần

Đạo đức

Thủ công


	Thể dục

Toán

Học vần

Học vần


	Toán

Học vần

Học vần

Mỹ thuật


	Toán

Học vần

Học vần

TN&XH


	Toán

Học vần

Học vần

Âm nhạc

SHL

	Chiều
	
	Ôn T.Việt

Ôn T.Việt

Ôn Toán


	
	Ôn T.Việt

Ôn Toán

Ôn Toán


	


                                                              THỜI KHÓA BIỂU HKI - LỚP 2 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Thôn 4, Đèn Pin)
	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Tập đọc

Đạo đức
	Thể dục

Toán

Thủ công
Tập viết


	Tập đọc

Toán

Chính tả

Mỹ thuật

LT&C


	Thể dục

Toán

Chính tả

TN&XH 


	TLV

Toán

Kể chuyện

Âm nhạc

SHL

	Chiều
	
	Ôn T.Việt

Ôn T.Việt

Ôn Toán


	
	Ôn T.Việt

Ôn Toán

Ôn Toán


	


THỜI KHÓA BIỂU HKI - LỚP 3 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Thôn 4, Đèn Pin)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	Chào cờ

Toán

Tập đọc và
Kể chuyện
Đạo đức
	Thể dục

Toán

Chính tả
Thủ công
	Mỹ thuật

Tập đọc

Toán

LT&C

TN&XH 


	Thể dục

Toán

Chính tả

Tập Viết

	TN&XH 

TLV

Toán

Âm nhạc

SHL

	Chiều
	
	Ôn T.Việt

Ôn T.Việt

Ôn Toán


	
	Ôn T.Việt

Ôn Toán

Ôn Toán


	


THỜI KHÓA BIỂU HKI - LỚP 1 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Ông Nhầy)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	CC

Học vần

Học vần

Đạo đức

Thủ công


	Toán

Học vần

Học vần

TN&XH


	Toán

Học vần

Học vần

Mỹ thuật


	Âm nhạc (Thị Mến)
Toán

Học vần

Học vần


	Toán

Học vần

Học vần

Thể dục (Văn Phú)
SHL

	Chiều
	
	Ôn T.Việt

Ôn T.Việt

         Ôn Toán


	
	Ôn T. Việt
Ôn Toán

Ôn Toán


	


THỜI KHÓA BIỂU HKI - LỚP 1 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Ông Lục)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	CC

Học vần

Học vần

Đạo đức

Thủ công


	Thể dục 
Toán

Học vần

Học vần


	Học vần

Học vần

Toán

Mỹ thuật


	Toán

Học vần

Học vần

TN&XH


	Toán

Học vần

Học vần

Âm nhạc

SHL

	Chiều
	
	Ôn T.Việt

Ôn T.Việt

Ôn Toán


	
	Ôn T.Việt

Ôn Toán

Ôn Toán


	


THỜI KHÓA BIỂU HKI - LỚP 3 NĂM HỌC 2016 – 2017

(  ông Lục)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	Chào cờ

Toán

Tập đọc và

Kể chuyện

Đạo đức
	Thể dục 
Toán

Chính tả

Thủ công

	Mỹ thuật

Tập đọc

Toán

LT&C

TN&XH 


	 Thể dục 
Toán

Chính tả

Tập Viết


	TN&XH 

TLV

Toán

Âm nhạc

SHL

	Chiều
	
	Ôn Toán
Ôn Toán

Ôn T.Việt


	
	Ôn T.Việt
Ôn T.Việt

Ôn Toán


	


THỜI KHÓA BIỂU HKI - LỚP 2 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Ông Lục)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Tập đọc

Đạo đức
	Thể dục 
Toán

LT&C

Thủ công

	Tập đọc

Toán

Chính tả

Mỹ thuật

Tập viết


	Thể dục 
Toán

Chính tả

TN&XH 


	TLV

Toán

Kể chuyện

Âm nhạc

SHL

	Chiều
	
	Ôn T.Việt

Ôn Toán

Ôn Toán
	
	Ôn Toán

Ôn T.Việt

Ôn T.Việt
	


THỜI KHÓA BIỂU HKI - LỚP 1 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Thôn 1)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	CC

Học vần

Học vần
Thể dục (Văn Tình)
Đạo đức


	Toán

Học vần

Học vần

Thủ công


	Toán

Học vần

Học vần

Mỹ thuật


	Toán

Học vần

Học vần

TN&XH


	Toán

Học vần

Học vần

Âm nhạc (Thị Mến)
SHL

	Chiều
	
	Ôn T.Việt

Ôn T.Việt

Ôn Toán


	
	Ôn T.Việt

Ôn Toán

Ôn Toán


	


THỜI KHÓA BIỂU HKI - LỚP 2 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Thôn 1)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	Chào cờ

Toán

Tập đọc

Tập đọc

Đạo đức
	Mỹ thuật

Toán

Chính tả

Tập viết


	Tập đọc

Toán

Thủ công

Thể dục (Văn Tình)
Thể dục (Văn Tình)

	LT&C
Toán

Chính tả

TN&XH 


	TLV

Toán

Âm nhạc (Thị Mến)
Kể chuyện
SHL

	Chiều
	
	Ôn T.Việt

Ôn T.Việt

Ôn Toán


	
	Ôn T.Việt

Ôn Toán

Ôn Toán


	


THỜI KHÓA BIỂU HKI - LỚP 2 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Xã)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc

Thể dục (Văn Tình)
Toán
	Mỹ thuật

Toán

Chính tả

Đạo đức
	Tập đọc

Toán

Thể dục (Văn Tình)
Thủ công
Tập viết

	Toán

Chính tả

TN&XH 

LT&C
	Âm nhạc (Thị Mến)
TLV

Toán

Kể chuyện

SHL

	Chiều
	Ôn Toán

Ôn T.Việt

Ôn T.Việt
	Ôn T.Việt

Ôn T.Việt

Ôn Toán


	
	Ôn T.Việt

Ôn Toán

Ôn Toán


	


Lưu ý: Chiều thứ 2 GVCN dạy tiết đầu, 2 tiết sau cô Mến dạy, chiều thứ 3 cô Mến dạy cả buổi. GVCN có trách nhiệm phối hợp cùng GV dạy buổi chiều về việc ôn luyện kiến thức cho học sinh theo tình hình học tập của lớp mình chủ nhiệm.
THỜI KHÓA BIỂU HKI - LỚP 31 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Xã)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	Chào cờ

Toán

Tập đọc và

Kể chuyện

Tin học (Quang Phú)
	 Đạo đức
Anh văn ( Bích Trang)
Thể dục (Văn Tình)
Toán

	Toán

Tập đọc

Tin học (Quang Phú)
TN&XH ( Bích Trang)
Mỹ thuật

	Anh văn ( Bích Trang)
Toán

Âm nhạc (Thị Mến)
Thể dục (Văn Tình)

	TLV

Toán

Chính tả

Tập viết

SHL

	Chiều
	Ôn Toán
TN&XH (Bích Trang)
Ôn T.Việt


	Chính tả

Thủ công
Ôn Toán


	
	LT&C

Ôn T.Việt

Ôn Toán


	


THỜI KHÓA BIỂU HKI - LỚP 32 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Xã)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	Chào cờ

Tập đọc và

Kể chuyện

Toán
Thể dục (Văn Tình)

	Chính tả

Toán

Anh văn ( Bích Trang)
Thủ công
	TN&XH (Bích Trang)
Tập đọc

Toán

Tin học (Quang Phú)
LT&C


	Toán
 TLV 
Chính tả

Anh văn ( Bích Trang)


	Thể dục (Văn Tình)
Toán

TN&XH (Bích Trang)
Tập viết

SHL

	Chiều
	Tin học (Quang Phú)
Đạo đức
Ôn Toán


	Mỹ thuật

Ôn T.Việt

Ôn T.Việt


	
	Âm nhạc (Thị Mến)
Ôn Toán

Ôn Toán


	


THỜI KHÓA BIỂU HKI - LỚP 41 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Xã)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	Chào cờ

Toán

KH (Ngọc Quý)
Tin học (Quang Phú)
Tập đọc 
	Anh văn ( Bích Trang)
Toán

Chính tả

Đạo đức 


	LS (Ngọc Quý)
Thể dục (Văn Tình)
Toán

Tập đọc
Âm nhạc (Thị Mến)

	KH (Ngọc Quý)
Toán

Thể dục (Văn Tình)
TLV

	Anh văn ( Bích Trang)
TLV

Toán

Kể chuyện
SHL

	Chiều
	ĐL (Ngọc Quý)
Kỹ thuật

Ôn Toán


	Mỹ thuật
LT&C
Ôn Toán
	
	LT&C

Ôn T.Việt
Tin học (Quang Phú)

	


THỜI KHÓA BIỂU HKI - LỚP 42 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Xã)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	Chào cờ

Toán

Tập đọc 
KH (Ngọc Quý)
Kỹ thuật
	Toán
Tin học (Quang Phú)
LT&C
Thể dục (Văn Tình)

	Âm nhạc (Thị Mến)
Anh văn ( Bích Trang)
Toán

LS (Ngọc Quý)
 Tập đọc
	Toán
Thể dục (Văn Tình)
Tin học (Quang Phú)
LT&C


	Toán
TLV

ĐL (Ngọc Quý)
Kể chuyện
SHL

	Chiều
	Anh văn ( Bích Trang)
Chính tả

Ôn T.Việt


	TLV
Mỹ thuật
Đạo đức 
	
	Ôn Toán

Ôn Toán

KH (Ngọc Quý)
	


THỜI KHÓA BIỂU HKI - LỚP 43 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Xã)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	Chào cờ

Đạo đức 
Tập đọc 
Toán

Mỹ thuật
	Toán
KH (Ngọc Quý)
LT&C
Chính tả
	Thể dục (Văn Tình)
Tập đọc

Toán

Anh văn ( Bích Trang)
LS (Ngọc Quý)

	Thể dục (Văn Tình)
Tin học (Quang Phú)
KH (Ngọc Quý)
Toán
	TLV
Anh văn ( Bích Trang)
Toán

ĐL (Ngọc Quý)
SHL

	Chiều
	Kể chuyện

Kỹ thuật

Ôn Toán


	TLV
Tin học (Quang Phú)
Ôn Toán


	
	LT&C

Ôn T. Việt
Âm nhạc (Thị Mến)

	


THỜI KHÓA BIỂU HKI - LỚP 51 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Xã)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	Chào cờ

Anh văn ( Bích Trang)
Tập đọc 
Toán
Đạo đức (Thị Mến)

	Thể dục (Văn Tình)
Toán

KH (Ngọc Quý)
LT&C
	Toán
Âm nhạc (Thị Mến)
Tập đọc
TLV
Mỹ thuật
	Toán
KH (Ngọc Quý)
LT&C
Kể chuyện

	Toán 

Thể dục (Văn Tình)
Tin học (Quang Phú)
TLV
SHL

	Chiều
	Kỹ thuật
Lịch sử

Ôn T.Việt


	Anh văn ( Bích Trang)
Ôn Toán
Tin học (Quang Phú)

	
	ĐL (Ngọc Quý)
Chính tả

Ôn T.Việt


	


THỜI KHÓA BIỂU HKI - LỚP 52 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Xã)

	Buổi/ thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu

	Sáng
	Chào cờ

Toán

Anh văn ( Bích Trang)
Tập đọc
Lịch sử
	Toán
Thể dục (Văn Tình)
LT&C
KH (Ngọc Quý)

	Toán
Âm nhạc (Thị Mến)
Tập đọc

Chính tả
Mỹ thuật 
	Toán

LT&C

Kỹ thuật
Tin học (Quang Phú)

	Toán
KH (Ngọc Quý)
Thể dục (Văn Tình)
TLV
SHL

	Chiều
	Đạo đức (Thị Mến)
Tin học (Quang Phú)
Ôn Toán
	TLV
Ôn T.Việt

ĐL (Ngọc Quý)

	
	Kể chuyện

Ôn T.Việt

Anh văn ( Bích Trang)

	


                                              THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN BỘ MÔN THỂ DỤC 2016 – 2017       
	BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	
	L 51  xã
	L 43  xã
	L 43  xã
	L 32  xã

	
	2
	
	L 52  xã
	L 41  xã
	L 42  xã
	L 51  xã

	
	3
	L1 Thôn 1
	L 31  xã
	L2 xã
	L 41  xã
	L 52  xã

	
	4
	L2 xã
	L 42  xã
	L2 thôn 1
	L 31  xã
	L1 ông Nhầy

	
	5
	L 32  xã
	
	L2 thôn 1
	
	

	

	BUỔI CHIỀU
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                              THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN BỘ MÔN TIN HỌC 2016 - 2017
	BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	Lớp 42 xã
	
	Lớp 43 xã
	

	
	3
	
	
	Lớp 31 xã
	Lớp 42 xã
	Lớp 51 xã

	
	4
	Lớp 41 xã
	
	Lớp 32 xã
	Lớp 52 xã
	

	
	5
	Lớp 31 xã
	
	
	
	

	

	BUỔI CHIỀU
	1
	Lớp 32 xã
	
	
	
	

	
	2
	Lớp 52 xã
	Lớp 43 xã
	
	
	

	
	3
	
	Lớp 51 xã
	
	Lớp 41 xã
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN BỘ MÔN ANH VĂN khối 3, 4, 5 ; TNXH khối 3  2016  - 2017
	BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	
	Lớp 41 xã
	TN&XH lớp 32
	Lớp 31 xã
	Lớp 41 xã

	
	2
	Lớp 51 xã
	Lớp 31 xã
	Lớp 42 xã
	
	Lớp 43 xã

	
	3
	Lớp 52 xã
	Lớp 32 xã
	Lớp 43 xã
	
	TN&XH lớp 32

	
	4
	
	
	TN&XH lớp 31
	Lớp 32 xã
	

	
	5
	
	
	
	
	

	

	BUỔI CHIỀU
	1
	Lớp 42 xã
	Lớp 51 xã
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	TN&XH lớp 31
	
	
	Lớp 52 xã
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(Âm nhạc: Khối 2, 3, 4, 5 trường xã, ông Nhầy, thôn 1; Đạo đức khối  5 trường xã) 

 Dạy 2 buổi chiều lớp 2 trường xã (thứ 2 (2 tiết cuối) và thứ 3)
	BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	
	
	ÂN lớp 42
	ÂN lớp 1 ông Nhầy
	ÂN lớp 2 xã

	
	2
	
	
	ÂN lớp 51
	
	

	
	3
	
	
	ÂN lớp 52
	ÂN lớp 31
	ÂN lớp 2 Thôn 1

	
	4
	
	
	
	
	ÂN lớp 1 Thôn 1

	
	5
	Đạo đức 51 xã
	
	ÂN lớp 41
	
	

	

	BUỔI CHIỀU
	1
	Đạo đức 52 xã
	
	
	ÂN lớp 32
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	ÂN lớp 43
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


